
Ngày thi Ca thi

7h45 Nghiệp vụ buồng khách sạn (TH) ĐH QT khách sạn K5B, K7C 2 Phòng TH
(01 sv QT KS K7 thi bổ 

xung)

7h45 Học Máy (TH) ĐH KH máy tính K6B 2 Phòng Máy

7h45 Lập trình Python (TH) ĐH KH máy tính K6A, K6B 3 Phòng Máy

7h45 Lập trình cơ sở dữ liệu (TH) ĐH KH máy tính K6B 1 Phòng Máy

7h45 Phát triển ứng dụng IOT (Báo cáo dự án) ĐH KH máy tính K6B 1

7h45
Phương pháp cho trẻ làm quen với 

Toán -VĐ
CM K21 9 B705

7h45 Ngư loại học (TL 90') ĐH NT thủy sản K5 2
(01 sv thủy sản K5 thi 

bổ xung)

7h45 Đánh giá tác động môi trường (TL 90') ĐH Quản lý TN&MT K5 9

7h45 Văn hóa du lịch (TL 90') ĐH QLVH K6 4

7h45 Luật kinh tế (TL 60') ĐH QT khách sạn K5B, QT Kinh Doanh K1B 2
(01 sv QTKD K1B thi 

bổ xung)

7h45 Quản trị lễ tân khách sạn (TL 60') ĐH QT khách sạn K5B 1

7h45 Quản trị nhà hàng (TL 90')
ĐH QTNH&DVAU K3A, ĐH QT Khách sạn 

K5C
3

7h45 Quản trị du lịch MICE (TL) ĐH QTNH&DVAU K3B 1

7h45 Dẫn luận ngôn ngữ Anh (TL 90') ĐH NN Anh K6B 1
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7h45 Soạn thảo Văn bản (TL 60')
CĐ QTNH&DVAU K16, CĐ QTDVDL&LH 

K15,
5

7h45 Quản trị nhà hàng (TL) CĐ QT Khách sạn K18 1

7h45 Tiếng Trung Quốc tổng hợp 3 (TL) ĐH NN TRUNG K6B 1

7h45 Ngữ pháp tiếng Nhật 2 (TL) (Cú pháp học) ĐH NN Nhật K5A 1

7h45
Kỹ năng làm việc trong các tổ chức, DN 

Nhật Bản (TL)
ĐH NN Nhật K5B 1

7h45 Văn học (TL 90') GDTH K2A 1 ( 01 SV GHTH K2A 

Thi bổ xung)

7h45 Thiết kế chương trình du lịch (TL 90') CĐ QLDVDL &LH K15 1

7h45
Giáo dục hòa nhập ở Trường Tiểu học (TL 

90')
GDTH K1A 1 (Thi bổ xung)

9h15 Đa dạng sinh học (TL 60') ĐH Quản lý TN&MT K5 10

9h15 Tiếng Hàn kinh tế - thương mại ĐH NN Hàn K2A, K2B 2

9h15 Lịch sử văn minh thế giới (TL) ĐH NN TRUNG K7A, 7D, 7G 5

9h15 Du lịch sinh thái (TL 60') ĐH QTDVDL&LH K6A, K6B,K6C,K6D 7

9h15 Giám sát khách sạn (TL 60') ĐH QT khách sạn K5A, K5B, K5C, K5D, 5

9h15 Khởi nghiệp kinh doanh (TL 60') ĐH QTNH&DVAU K3A, K3B 2

9h15
Môi trường DL và phát triển bền vững (TL 

60')
CĐ QTDVDL&LH K15 3

9h15 Nguyên lí kế toán (TL 60') CĐ QTDVDL&LH K15 2

9h15 Marketing du lịch (TL) CĐ QT Khách sạn K18 1

9h15 Hạch toán định mức (TL 60') CĐ QTNH&DVAU K16 2

9h15 Triết học Mác - Lênin (TL 90') ĐH NN Anh K6C, QT khách sạn K7C 2
(01 sv QT KS K7 thi bổ 

xung)

9h15 Tổ chức hoạt động trải nghiệm ở trường 

tiểu học (TL 90')

GDTH K1A 1 Thi bổ xung

13h30
Quản lí và điều hành chương trình du 

lịch (VĐ) 
ĐH QTDVDL&LH K6A,K6D 3 B501

13h30
PP cho trẻ khám phá khoa học về 

MTXQ - VĐ
CM K21 9

13h30 Giáo dục hoà nhập - VĐ CM K20 8

10/01/2024
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13h30
Một số mô hình giáo dục mầm non trên 

thế giới - VĐ
CM K21 11

13h30
Giao tiếp tích cực và ứng xử sư phạm 

của GVMN - VĐ
CM K20 17

13h30 Hán ngữ cổ đại (TL 60') ĐH NN TRUNG K6A, K6B, K6C, K6D, K6F 16

13h30 Khai phá dữ liệu và ứng dụng (LT) ĐH KH máy tính K6A, K6B 15

13h30 Đọc viết 3 NNA K8A 1 (Thi bổ xung)

15h00 Nghe Nói 3 NNA K8A 1 (Thi bổ xung)

15h30 Tiếng Anh chuyên ngành du lịch - VĐ ĐH QT khách sạn K5A, K5B 4

15h30
Tiếng Anh chuyên ngành 

QTNH&DVAU - VĐ
ĐH QTNH&DVAU K3A, K3B 7

13h30
Các chuyên đề trong giáo dục Mầm non 

- VĐ
CM K20 6

13h30
Chương trình và tổ chức thực hiện 

chương trình GDMN - VĐ
CM K20 10

13h30 Đánh giá trong giáo dục mầm non - VĐ CM K20 13

7h45 Dịch nói Việt - Trung 1 - VĐ ĐH NN TRUNG K6D 3

7h45 Dịch nói Việt - Trung 3 - VĐ ĐH NN TRUNG K6B, K6D 4

09h00 Phiên dịch chuyên ngành - VĐ NN Hàn K2A 1 T301

7h45 Kiểm toán môi trường (TL 90') ĐH Quản lý TN&MT K5 3

7h45
Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở (TL 

90')
ĐH QLVH K6 23

7h45 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam CM K20 1

7h45 Chủ nghĩa xã hội khoa học (TL 90') CM K21 5

7h45
Tiếng nhật Trung cấp 1 Nghe đọc Viết 

90' + Nói
ĐH NN Nhật K7B

1
(Thi bổ xung)

9h15 Du lịch văn hóa (TL 60') ĐH QTDVDL&LH K6A, K6B,K6C 6

9h15 Khởi nghiệp kinh doanh (TL 60') ĐH QTDVDL&LH K6A,K6C 3
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9h15
Tổ chức sự kiện trong chương trình du lịch 

(TL 60')

ĐH QTDVDL&LH K6B,K6D, QT khách sạn 

K5B
3

(01 sv KS K5B + 01 SV 

LHK6D thi bổ xung)

9h15 Quản trị thương hiệu (TL 60') ĐH QT khách sạn K5C 2

9h15 Phòng bệnh và đảm bảo an toàn CM K20 7

9h15 Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ CM K21 1

9h15 Soạn thảo Văn bản (TL 90') QT khách sạn K7C 1 ( Thi bổ xung)

9h15
Tiếng nhật Trung cấp 2 Nghe đọc Viết 

90' + Nói
ĐH NN Nhật K7B 1 (Thi bổ xung)

11h00 Dịch nói Nhật - Việt 1 - VĐ ĐH NN Nhật K5A 1

11h00
Văn hóa ứng xử trong kinh doanh của 

người Nhật - VĐ
ĐH NN Nhật K5A 1

11h00
Tiếng Nhật thương mại – văn phòng - 

VĐ
ĐH NN Nhật K5B 1

13h30 Quản lý các thiết chế văn hóa (VĐ) ĐH QLVH K6 13 T301

13h30 Pháp luật (TL)
CĐ QTNH&DVAU K16, CĐ QTDVDL&LH 

K15, CĐ QT Khách sạn K18
34

13h30
Quản lý hành chính NN và QL ngành GD 

& ĐT
CM K20 1

13h30 Tiếng Anh cơ bản 3 Nghe đọc viết CM K21 5

15h00 Tiếng Anh cơ bản 3 Nói CM K21 5

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Mai Hùng

Ngày 04 tháng 01 năm 2024
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